
Đvt: đồng

Ngày Thu Chi Tồn

3.025.091.213

01/06/2017 Chị Huỳnh Thị Mỹ Dung (P5-Q10) ủng hộ KTX 150.000 3.025.241.213

Chị Quy Bùi (Mỹ) ủng hộ KTX 400USD 9.064.000 3.034.305.213

Anh Đỗ Thiện Phúc (Bình Thạnh) CMTX T6 500.000 3.034.805.213

Anh Thuận (Q7) CMTX T6 3.000.000 3.037.805.213

Tiền bán phiếu cơm ngày 01/6/17 (265 phần) 530.000 3.038.335.213

Chi phí ngày 01/06/2017 245.000 3.038.090.213

02/06/2017 Chị Linh (Q5) ủng hộ KTX 500.000 3.038.590.213

Chị Nguyễn Thị Thùy Linh ủng hộ KTX 200.000            3.038.790.213

03/06/2017 Chị Nguyễn Thị Phi Hường (P14-Q10) CMTX T6 200.000 3.038.990.213

Tiền bán phiếu cơm ngày 03/6/17 (331 phần) 662.000 3.039.652.213

Chi phí ngày 03/06/2017 245.000 3.039.407.213

05/06/2017 Chị Doit CMTX T6 2.000.000 3.041.407.213

Anh Tăng Quân Nam CMTX T6 2.000.000 3.043.407.213

Chi phí ngày 05/06/2017 765.000 3.042.642.213

06/06/2017 Chị Au Duong Boi CMTX T6 200.000 3.042.842.213

Chị Nguyễn Thị Thanh Xuân (Q10) ủng hộ KTX 2.000.000 3.044.842.213

Tiền bán phiếu cơm ngày 06/6/17 (302 phần) 604.000 3.045.446.213

Chi phí ngày 06/06/2017 507.000 3.044.939.213

07/06/2017 Chị Kimnhut CMTX T6 200.000 3.045.139.213

Chị Hồng (Q10) ủng hộ KTX 2.000.000 3.047.139.213

08/06/2017 Chị Hồ Thị Mỹ Hạnh ủng hộ KTX 1.500.000 3.048.639.213

BÁO CÁO THU CHI QUÁN CƠM 2000đ SÀI GÒN THÁNG 06/2017
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Anh Nguyễn Hoàng Phúc (P6-Q10) ủng hộ KTX 200.000 3.048.839.213

Anh Đỗ Văn Phước (Tân Phú) ủng hộ KTX 1.400.000 3.050.239.213

Chị Nguyễn Thu Huệ (Tân Phú) ủng hộ KTX 500.000 3.050.739.213

Tiến bán phiếu cơm ngày 08/6/17 (255 phần) 510.000            3.051.249.213

Chi phí ngày 08/06/2017 255.000 3.050.994.213

09/06/2017 Chị Huỳnh Thị Trúc Linh (Q10) ủng hộ KTX 1.000.000 3.051.994.213

10/06/2017 Anh chị Bảo Quốc - Tâm Tình (Bình Tân) ủng hộ KTX 3.000.000 3.054.994.213

Tiền bán phiếu cơm ngày 10/6/17 (270 phần) 540.000 3.055.534.213

Chi phí ngày 10/06/2017 265.000 3.055.269.213

12/06/2017 Anh Do Huu Minh CMTX T6 500.000 3.055.769.213

Chị Quỳnh Thị Yến Xuân ủng hộ KTX 500.000 3.056.269.213

13-06-17 Chị Mai (Q8) ủng hộ KTX 2.000.000 3.058.269.213

Chị Đoàn Thị Minh Hằng ủng hộ KTX 300.000            3.058.569.213

Tiền bán phiếu cơm ngày 13/6/17 (303 phần) 606.000 3.059.175.213

Chi phí ngày 13/06/2017 360.000 3.058.815.213

14-06-17 Chị Tran Thuy Giang ủng hộ KTX 2.000.000 3.060.815.213

Chi phí ngày 14/06/2017 720.000 3.060.095.213

15-06-17 Anh chị Lương Ngọc Sự - Ngọc Tuấn (Q5) ủng hộ KTX 300.000            3.060.395.213

Anh(chị) La Sâm Cô Ơn (Q5) ủng hộ KTX 200.000 3.060.595.213

Tiền bán phiếu cơm ngày 15/6/17 (295 phần) 590.000 3.061.185.213

Lương  Kỳ 1 T6 C Nga 1.000.000 3.060.185.213

Lương  Kỳ 1 T6 C Nghĩa 500.000 3.059.685.213

Lương  Kỳ 1 T6 Tuấn Tú 2.000.000 3.057.685.213

16-06-17 Chi phí ngày 16/06/2017 230.000 3.057.455.213

17-06-17 Chị Nguyễn Thị Phi Hường (P14-Q10) CMTX T6 200.000 3.057.655.213

Anh Long (Tân Phú) ủng hộ KTX 300.000 3.057.955.213



Tiền bán phiếu cơm ngày 17/6/17 (334 phần) 668.000            3.058.623.213

Chi phí ngày 17/06/2017 1.560.000 3.057.063.213

19-06-17 Em Heobeo ủng hộ KTX dịp 28/6 200.000            3.057.263.213

20-06-17 Tiền bán phiếu cơm ngày 20/6/17 (301 phần) 602.000            3.057.865.213

Chi phí ngày 20/06/2017 636.000 3.057.229.213

21-06-17 Chi phí ngày 21/06/2017 720.000 3.056.509.213

22-06-17 Anh Thịnh (Tân Bình) ủng hộ KTX 2.000.000         3.058.509.213

Chị Phan Thị Hồng Loan (QL 50) ủng hộ KTX 1.000.000         3.059.509.213

Tiền bán phiếu cơm ngày 22/6/17 (300 phần) 600.000            3.060.109.213

Chi phí ngày 22/06/2017 245.000 3.059.864.213

23-06-17 Chi phí ngày 23/06/2017 1.974.000 3.057.890.213

24-06-17 Anh La Việt Tự (Q10) ủng hộ KTX 500.000            3.058.390.213

Chị Nguyễn Kim Ngân (Q10) ủng hộ KTX 500.000            3.058.890.213

Chị Trần Thị Thùy Chinh (Q5) ủng hộ KTX 1.000.000         3.059.890.213

Tiền bán phiếu cơm ngày 24/6/17 (205 phần) 410.000            3.060.300.213

Chi phí ngày 24/06/2017 1.568.800 3.058.731.413

25-06-17 Chị Johnathan Lam (Mỹ) ủng hộ KTX 200USD 4.538.000         3.063.269.413

Lãi T6 ATM 16.936              3.063.286.349

26-06-17 Chi phí ngày 26/06/2017 350.000 3.062.936.349

27-06-17 Lãi T6 STK 1T 383.201            3.063.319.550

Anh Thắng ủng hộ KTX 1.000.000         3.064.319.550

Anh Đặng Văn Thành ( Tân Bình) ủng hộ KTX 500.000            3.064.819.550

Chị Trương Thị Mai (USA) ủng hộ KTX 100USD 2.270.000         3.067.089.550

Tiền bán phiếu cơm ngày 27/6/17 (311 phần) 622.000            3.067.711.550

Chi phí ngày 27/06/2017 330.000 3.067.381.550



28-06-17 Anh Trần Đức Tín (P9- Q3) ủng hộ KTX 500.000            3.067.881.550

Anh Long (Tân Phú) ủng hộ KTX 300.000            3.068.181.550

29-06-17 Anh Nguyễn Đức Quân (Mỹ) ủng hộ KTX 500.000            3.068.681.550

ANh Lại Anh Việt (Q10) ủng hộ KTX 200.000            3.068.881.550

Lại Việt Phong (Q10) ủng hộ KTX 300.000            3.069.181.550

Tiền bán phiếu cơm ngày 29/6/17 (313 phần) 626.000            3.069.807.550

Chi phí ngày 29/06/2017 1.539.000 3.068.268.550

Lương  Kỳ 2 T6 C Nga 500.000 3.067.768.550

Lương  Kỳ 2 T6 C Nghĩa 500.000 3.067.268.550

Lương  Kỳ 2 T6 Tuấn Tú 2.000.000 3.065.268.550

30-06-17 Chị Doit CMTX T7 2.000.000         3.067.268.550

Anh Nhannguyenak CMTX T6 900.000            3.068.168.550

Chị Nguyen Thi Thuy Linh ủng hộ KTX 200.000            3.068.368.550

62.292.137       19.014.800 3.068.368.550

Thu Chi Tồn

3.025.091.213

400.137 3.025.491.350

11.700.000 3.037.191.350

42.622.000 3.079.813.350

7.570.000 3.087.383.350

19.014.800 3.068.368.550

62.292.137 19.014.800 3.068.368.550
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Ngày Diễn giải Khối lượng Đơn giá Thành tiền

01/6/17 Chuối 35 7.000 245.000

245.000

03/6/17 Chuối 35 7.000 245.000

245.000

05/6/17 Chả cá basa hấp 5 24.000 120.000

Chả cá basa tươi 10 23.000 230.000

Phí Internet T5 1 385.000 385.000

Phí Điện thoại bàn T5 1 30.000 30.000

765.000

06/6/17 Susu 20 6.000 120.000

Ớt 1 25.000 25.000

Hành 1 32.000 32.000

Chuối 35 7.000 245.000

Vé giữ xe 20 4.000 80.000

Tỏi xay 1 5.000 5.000

507.000

08/6/17 Chuối 35 7.000 245.000

Tỏi xay 1 10.000 10.000

255.000

10/6/17 Chuối 35 7.000 245.000

CHI TIẾT CHI CHÍ

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng



Tỏi xay 1 20.000 20.000

265.000

13/6/17 Chuối 35 7.000 245.000

Tỏi 1 50.000 50.000

Hành lá 1 30.000 30.000

Ớt 1 35.000 35.000

360.000

14/6/17 Chả cá basa hấp 30 24.000 720.000

720.000

15/6/17 Lương  Kỳ 1 T6 C Nga 1.000.000

Lương  Kỳ 1 T6 C Nghĩa 500.000

Lương  Kỳ 1 T6 Tuấn Tú 2.000.000

3.500.000

16/6/17 Chả cá basa tươi 10 23.000 230.000

230.000

17/6/17 Chuối 35 7.000 245.000

Củ cải trắng 16 4.000 64.000

Susu 10 6.000 60.000

Cà chua 5 24.000 120.000

Hành lá 1 36.000 36.000

Rau nêm 1 15.000 15.000

Khăn giấy 2 75.000 150.000

Tỏi 5 24.000 120.000

Thịt xay 15 50.000 750.000

1.560.000

20/6/17 Đậu hủ 300 1.200 360.000

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng



Ớt 1 36.000 36.000

Hành lá 1 40.000 40.000

Phí VS T6 1 200.000 200.000

636.000

21/6/17 Chả cá basa hấp 30 24.000 720.000

720.000

22/6/17 Chuối 35 7.000 245.000

245.000

23/6/17 Cá viên  basa hấp 15 25.000 375.000

Chả cá basa hấp 5 24.000 120.000

Tiền nước T6 1 715.000 715.000

Tiền điện T6 1 764.000 764.000

1.974.000

24/6/17 Gà 45 30.000 1.350.000

Chuối 30 7.000 210.000

Phí SMS VCB T5 1 8.800 8.800

1.568.800

26/6/17 Chả cá basa tươi 10 23.000 230.000

Chả cá basa hấp 5 24.000 120.000

350.000

27/6/17 Chuối 35 7.000 245.000

Hành lá 1 40.000 40.000

Ớt 1 45.000 45.000

330.000

29/6/17 Thịt đùi 25 50.000 1.250.000

Chuối 35 7.000 245.000

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng



Lương  Kỳ 2 T6 C Nga 500.000

Lương  Kỳ 2 T6 C Nghĩa 500.000

Lương  Kỳ 2 T6 Tuấn Tú 2.000.000

Phí chuyển tiền T6 10 3.300 33.000

Phí chuyển tiền T6 1 11.000 11.000

4.539.000

19.014.800

Tổng

Tổng cộng


